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001 An Lê Thành Nam 14/03/2004 Thôn Hậu Xá, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204047716 

002 Anh Đặng Tất Nhật Nam 14/02/2005 74 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lại TH 001205001975 

003 Anh Đỗ Duy Nam 27/07/2005 405 A11 Tổ 15, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011642 

004 Anh Hà Quỳnh Nữ 25/06/2004 T/T Trường Thkt, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304002442 

005 Anh Hoàng Huệ Nữ 26/09/1994 45 Ngõ 1 Dốc Thọ Lão, P. Đồng Nhân, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194009292 

006 Anh Hoàng Minh Nữ 30/04/2005 45 Ngõ 1 Dốc Thọ Lão, P. Đồng Nhân, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305007365 

007 Anh Kiều Ngọc Hoàng Nam 12/07/2004 Thôn Nghe, X. Vân Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041962 

008 Anh Lã Phương Nữ 09/12/2001 Thôn Kim Bài, TT. Kim Bài, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001301019240 

009 Anh Nguyễn Đức Duy Nam 30/08/2005 P315 Nhà N03 Khu 5,03 Ha, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020672 

010 Anh Nguyễn Hà Nữ 25/07/2004 Tdp Số 2, TT. Trạm Tấu, H. Trạm Tấu, 

T. Yên Bái 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304000237 
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011 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 09/10/2003 Tdp Số 2, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303004964 

012 Anh Nguyễn Thị Nữ 27/11/2003 Thôn Hưng Hòa, X. An Lễ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303012641 

013 Anh Nguyễn Thị Huyền Nữ 21/08/2001 Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001301024106 

014 Anh Nguyễn Thị Vân Nữ 25/05/2005 Thôn Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305042571 

015 Anh Nguyễn Tiến Nam 29/05/2003 Thôn Thượng, X. Ninh Vân, H. Hoa Lư, 

T. Ninh Bình 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203003802 

016 Anh Trần Đặng Châu Nữ 05/02/2005 Trung Kiên, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011099 

017 Anh Vũ Thị Ngọc Nữ 31/07/2002 TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái 

Bình 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302004810 

018 Bắc Nguyễn Xuân Nam 18/04/1999 Thôn Hòa Ngãi, X. Thanh Hà, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035099000063 

019 Bách Đỗ Trọng Anh Nam 27/06/2005 Cl 87 Tkđt Nam La Khê, P. La Khê, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038205001664 

020 Bảo Bùi Trần Gia Nam 17/11/2004 18 Ngõ 273 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân 

Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010781 

021 Bảo Nguyễn Đức Nam 08/09/2004 X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải 

Phòng 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204009621 

022 Châu Phạm Đỗ Minh Nam 28/03/2005 Xóm 1 Hòa Phú, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024475 

023 Công Trần Xuân Nam 16/08/2003 Thôn Thái Hòa, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203002405 

024 Cường Lê Xuân Nam 19/05/2005 Thôn Ba Đình, X. Kim Thư, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033493 

025 Đan Trần Tâm Nam 08/12/2000 404A Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300007551 

026 Đào Phạm Thúy Nữ 07/06/2005 Tdp Văn Khôi, X. Vũ Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305004534 
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027 Đào Vũ Thị Nữ 04/12/2002 Thôn Lan Hoa, X. Lan Mẫu, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302013233 

028 Đạt Nguyễn Bá Nam 13/08/2005 Tổ 6, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017060 

029 Đạt Nguyễn Thành Nam 26/03/1993 198 Ngõ 6A, P. Trung Phụng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093016328 

030 Đạt Nguyễn Thành Nam 27/09/2001 Số 20/52 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Q. 

Lê Chân, TP. Hải Phòng 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031201007583 

031 Đạt Triệu Tiến Nam 31/07/2005 Thôn 2 Thái Bình, X. Thái Sơn, H. Hàm 

Yên, T. Tuyên Quang 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205002016 

032 Đạt Vũ Xuân Nam 28/06/2004 Thôn Kiến Quan, X. An Ninh, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K27/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034204011748 

033 Dậu Phạm Quý Nam 22/03/1993 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093018096 

034 Đức Đỗ Minh Nam 09/12/2001 Tdp Cáo Đỉnh 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201026662 

035 Đức Hoàng Minh Nam 08/09/1995 Thôn Văn Thắng, X. Đông Văn, H. 

Đông Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038095004328 

036 Đức Lê Minh Nam 22/05/2005 Tdp Số 6, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003367 

037 Đức Nguyễn Trung Nam 31/08/2005 Tdp 11 Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005329 

038 Đức Nguyễn Tuấn Nam 27/11/2004 Thôn Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037927 

039 Dung Mai Thùy Nữ 12/03/2005 Số 15 Ngõ 121 N.P.S Tổ 15, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305000572 

040 Dung Nguyễn Thị Nữ 21/02/1995 Thôn La Vân 1, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034195011357 

041 Dương Đoàn Ánh Nam 08/02/1997 Tổ 3 Thôn Hội Nhơn, X. Hàm Chính, 

H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 060097008059 
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042 Dương Nghiêm Tùng Nam 25/03/2005 Tdp Viên 3, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024852 

043 Dương Trần Thị Thùy Nữ 29/08/1995 Tổ 1, TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034195012179 

044 Duy Đặng Thái Nam 01/08/2004 Xóm Bơ, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020125 

045 Duy Lê Thành Nam 11/01/2005 202 C 28, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lại TH 001205002189 

046 Duy Vũ Anh Nam 20/07/2004 Tdp Số 2, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005511 

047 Duy Vũ Đức Nam 29/07/2005 X. Phú Dương 2, X. Dương Thành, H. 

Phú Bình, T. Thái Nguyên 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019205001685 

048 Giang Lương Trường Nam 07/01/2004 P1 D6, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000013 

049 Giang Mai Hương Nữ 14/08/2005 48B Tổ 30 Khu Lđ Phà Đen, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004744 

050 Hải Đỗ Văn Nam 20/05/1995 Phú Xuyên 1, X. Phú Châu, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095033032 

051 Hân Tạ Ngọc Nữ 19/01/2005 Thôn Thống Nhất, X. La Phù, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011651 

052 Hào Nguyễn Xuân Nam 14/01/2004 TDP Số 3, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K68/20

22 
A1 SH lại TH 001204020893 

053 Hiền Đặng Thu Nữ 08/10/2000 Thôn Lương Xá, X. Liên Bạt, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300028718 

054 Hiệp Mai Văn Nam 05/06/2002 X. Giao Phong, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202005372 

055 Hiếu Nguyễn Mạnh Nam 23/09/2003 P402 G4, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203020702 

056 Hoan Ngô Văn Nam 01/08/2004 Thôn Làng Chạng, X. Phong Dụ 

Thượng, H. Văn Yên, T. Yên Bái 

X A1K27/20

23 
A1 SH lại TH 015204008235 
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057 Hoàng Lê Nguyễn Huy Nam 16/05/2002 94 Lê Hồng Phong, P. Phú Lợi, TP. Thủ 

Dầu Một, T. Bình Dương 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079202038384 

058 Hoàng Nguyễn Văn Nam 07/05/1998 Thôn Đô Hai, X. An Lão, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098008220 

059 Hồng Hoàng Seo Nam 20/07/2002 Bản Muống 1, X. Mường Lý, H. 

Mường Lát, T. Thanh Hóa 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202013855 

060 Hùng Hoàng Mạnh Nam 06/01/2001 Thôn Mỹ Lộc, X. Yên Phương, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201005662 

061 Hưng Ngô Quốc Nam 11/11/1998 Lê Xá, X. Lê Ninh, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030098003819 

062 Hương Nguyễn Mai Nữ 26/07/2005 Số 59 Ngõ 269 Ngách 22 Tổ 1, P. Nghĩa 

Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016971 

063 Hương Nguyễn Thu Nữ 05/12/2004 Thôn Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304008028 

064 Huy Nguyễn Ngọc Gia Nam 05/07/2005 TDP Đống 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lại TH 001205011996 

065 Huy Nguyễn Tiến Nam 21/02/2005 Thôn Thượng, X. Cự Khê, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016250 

066 Huy Nguyễn Văn Nam 09/02/2002 X. Đồng Phong, H. Nho Quan, T. Ninh 

Bình 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202002402 

067 Huyền Đinh Thị Vân Nữ 17/02/2004 Khu Đồn, X. Cự Đồng, H. Thanh Sơn, 

T. Phú Thọ 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304006658 

068 Huyền Kiều Ngọc Nữ 05/11/2003 Cổ Chế, X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012579 

069 Lâm Quan Hải Nam 26/03/2000 Thôn Nà Đông, X. Thượng Lâm, H. 

Lâm Bình, T. Tuyên Quang 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008200003910 

070 Lan Nguyễn Hoàng Nữ 03/10/2004 Khu Phố 3/2, TT. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh 

Bảo, TP. Hải Phòng 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304004485 

071 Linh Giàng A Nam 04/03/2000 Thôn Sông A, X. Xá Nhè, H. Tủa Chùa, 

T. Điện Biên 

X A1K27/20

23 
A1 SH lại (L+H) 011200002087 
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072 Linh Hoàng Hải Nữ 05/12/2003 Lý Nhân, X. Dục Tú, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013532 

073 Linh Nguyễn Khánh Nữ 08/07/2005 10A Tổ 14, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016296 

074 Linh Văn Ngọc Nữ 21/03/2005 Tdp Trù 3, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305020493 

075 Lô Đặng Phao Nam 12/03/2005 Cổ Điển, X. Hải Bối, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042549 

076 Long Nguyễn Văn Thành Nam 17/08/2005 Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038479 

077 Long Trần Đức Nam 18/08/2000 Xóm Vàng, X. Hợp Hưng, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200005049 

078 Luận Lưu Văn Nam 03/02/1982 Trịnh Xá 1, X. Yên Ninh, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038082011722 

079 Ly Phạm Thị Khánh Nữ 14/09/1997 Thôn Lạc Cổ, X. An Dục, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034197008249 

080 Ly Trần Thảo Nữ 03/09/2002 P404-H1a, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302003335 

081 Ly Vũ Khánh Nữ 14/02/2005 Thôn Tả Phụ, X. Hồng Thái, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305006140 

082 Mai Trần Ngọc Nữ 08/11/2002 Tổ 1, TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302000673 

083 Mạnh Nguyễn Huy Nam 30/10/2004 Thôn Chiền, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006553 

084 Mạnh Nguyễn Tiến Nam 11/08/2005 P302 A11 Đg 800A Tthvqp, P. Nghĩa 

Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205000073 

085 Minh Đỗ Đức Nam 07/11/2004 P0712 Tỏa C2b Ecohome2 Tdp7, P. 

Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022613 

086 Minh Nguyễn Đức Nam 28/04/2005 P101-D7 Tt Trung Tự, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009158 

6/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

087 Mỹ Lê Thị Nữ 08/02/2003 Thôn Ba Đình, X. Kim Thư, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303043742 

088 Nam Tạ Tiến Nam 05/05/2005 Làng Lân, X. Ia O, H. Ia Grai, T. Gia 

Lai 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064205016161 

089 Nga Phạm Thị Hồng Nữ 21/01/2003 Thôn Chanh Thượng, X. Liêm Sơn, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303005336 

090 Nghi Lê Thị Nữ 02/01/2002 Minh Thạch, X. Nguyệt ấn, H. Ngọc 

Lặc, T. Thanh Hóa 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302001886 

091 Ngọc Nguyễn Đỗ Linh Nữ 16/03/2005 Số 2C7 Tt Bv 198 Tổ 28, P. Mai Dịch, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020305000016 

092 Ngọc Trần Thị Bích Nữ 08/08/2002 Thôn Bùng, X. Bình Dương, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302008080 

093 Nhung Đặng Thị Hồng Nữ 20/10/2004 Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040540 

094 Nhung Lê Thị Cẩm Nữ 24/10/1999 Tdp Thanh Đinh, P. Hải Thanh, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199011164 

095 Oanh Vũ Thị Huyền Nữ 12/04/1996 Thôn 1, X. Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, T. 

Nghệ An 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040196007162 

096 Phúc Vũ Gia Nam 23/08/1996 TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036096007817 

097 Phương Lê Thanh Nam 11/10/2004 Xữ Nhân 1, X. Thiệu Duy, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204007959 

098 Phương Mai Nam 03/03/1994 Tdp Ngọc Đại, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094000645 

099 Quân Kiều Hồng Nam 19/08/2005 Tdp Số 1, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008999 

100 Quân Nguyễn Đình Anh Nam 11/04/2005 Thôn Giếng, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047357 

101 Quân Phạm Văn Nam 30/10/1998 Phượng Đồng, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098019183 

102 Quang Nguyễn Duy Nam 21/03/2000 Thôn 7, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200034725 
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103 Quỳnh Nguyễn Như Nữ 28/10/2003 Tiểu Khu 1, TT. Ít Ong, H. Mường La, 

T. Sơn La 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303012792 

104 Sơn Đặng Tiến Nam 17/03/2004 Thôn Lương Xá, X. Liên Bạt, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053583 

105 Sơn Đỗ Hoàng Nam 17/09/2000 T/T Đoàn Khảo Sát Bộ Cklk, P. Liễu 

Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200010346 

106 Sơn Phạm Hải Nam 30/09/2004 Thôn Lê Lợi, X. Yên Phúc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204014018 

107 Thắng Đỗ Mạnh Nam 03/10/2002 X. Yên Lợi, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202003515 

108 Thắng Phùng Đức Nam 31/10/2000 1B236 TỔ 9, P. Thành Tô, Q. Hải An, 

TP. Hải Phòng 

X A1K26/20

23 
A1 SH lại TH 031200005129 

109 Thanh Nguyễn Phương Nữ 18/02/2000 Thôn Đông Thành, X. An ấp, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300003008 

110 Thanh Phan Quỳnh Nữ 22/05/2005 Nam Dinh, P. Kim Dinh, TP. Bà Rịa, T. 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305015347 

111 Thành Trần Đức Nam 19/09/2003 124 Ngõ 129E Tổ 79, P. Trương Định, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lại TH 001203027539 

112 Thảo Đinh Phương Nữ 02/01/2001 Đội 6 Áng Thượng, X. Lê Thanh, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301034605 

113 Thảo Dương Thu Nữ 09/10/2004 Thôn 5, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039065 

114 Thảo Lê Thu Nữ 16/02/2005 P1-D6, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010881 

115 Thiện Giáp Văn Nam 22/11/2000 Thôn Xuân Thượng, X. Quế Châu, H. 

Quế Sơn, T. Quảng Nam 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 206365788 

116 Thiết Nịnh Văn Nam 24/09/1998 Thôn Hợp Hòa, X. Bằng Cốc, H. Hàm 

Yên, T. Tuyên Quang 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008098008492 

117 Thống Phạm Văn Nam 25/05/1996 Thôn Nam Công, X. Thanh Tân, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035096001261 
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118 Thu Đặng Thị Nữ 01/07/2004 Thôn Thôm Luôn, X. Thượng Nông, H. 

Na Hang, T. Tuyên Quang 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304007809 

119 Thư Quang Thị Nữ 27/08/2004 Thôn Bạch Nao, X. Thanh Văn, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304033887 

120 Thuận Nguyễn Minh Nam 11/02/2004 Thôn Hải Hà, X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204010074 

121 Thường Trần Xuân Nam 26/08/2001 Chúc Lý, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201028796 

122 Thủy Vũ Thu Nữ 19/10/2004 P5-B11, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016114 

123 Tiến Nguyễn Việt Nam 05/06/2004 Thôn Xuân Đán, X. Đồng ích, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204005867 

124 Tiến Phạm Quyết Nam 19/01/2003 Khu Hạ, TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. 

Hải Dương 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203012247 

125 Toàn Ngô Đức Nam 10/08/1999 Xóm Đồng Tâm, X. Đồng Văn, H. Tân 

Kỳ, T. Nghệ An 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099016633 

126 Trà Hoa Thu Nữ 25/06/2005 Tdp Trù 3, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305020395 

127 Trang Cao Thị Nữ 20/11/2003 Thôn Minh Tiến, X. Vũ Lễ, H. Bắc Sơn, 

T. Lạng Sơn 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020303001698 

128 Trang Nguyễn Huyền Nữ 27/09/2000 Thôn Vạn Tải, X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300004102 

129 Trang Nguyễn Thị Nữ 20/08/1997 Thôn Hạ Cát, X. Tống Phan, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033197006689 

130 Trang Nguyễn Thùy Nữ 04/12/2004 Khối Trung Định, P. Hưng Dũng, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304006921 

131 Trang Vũ Huyền Nữ 02/09/2001 Xóm 8A, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301011206 

132 Trọng Phạm Ngọc Nam 15/08/2001 Tây Bình Cách, X. Đông Xá, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201008125 

133 Trường Hà Sơn Nam 03/10/1992 Tổ 6, TT. Kỳ Sơn, H. Kỳ Sơn, T. Hòa 

Bình 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017092008789 
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134 Trường Lê Hữu Nam 23/05/2002 129 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202003262 

135 Trường Nguyễn Minh Nam 15/05/2005 Đông Đồng Hải, X. Đông Vinh, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003990 

136 Tú Nguyễn Ngọc Nam 09/01/2002 Đội 2 Từ Châu, X. Liên Châu, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202026436 

137 Tuấn Nguyễn Anh Nam 06/09/2005 P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004878 

138 Tuấn Nguyễn Anh Nam 25/06/2005 Khu 1, X. Vân Đồn, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205004051 

139 Tuấn Nguyễn Anh Nam 26/07/2005 Tdp Số 5, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033688 

140 Tuấn Nguyễn Văn Nam 14/12/2000 Xóm 06, X. Hải Ninh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200010501 

141 Tùng Phan Thanh Nam 30/01/2005 Số 34 Ngõ 174 Lạc Long Quân, P. 

Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205014300 

142 Tùng Trần Thanh Nam 28/05/2002 X. Hải An, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202011633 

143 Tường Vũ Đoàn Cát Nam 16/09/1999 P305 Nhà 5 Tầng, P. Xuân La, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lại TH 035099000010 

144 Tuyển Đinh Văn Nam 11/06/2000 Thôn Nam Dương, X. Hòa Nam, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200021314 

145 Vân Ngô Thị Hồng Nữ 14/09/2004 Thôn Thủ Pháp, X. Đoàn Kết, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304009221 

146 Vân Phạm Thị Thanh Nữ 19/04/2002 Thượng Phúc, X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K30/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302010284 

147 Viết Phạm Như Nam 10/08/2005 Cụm 4, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029391 

148 Việt Nguyễn Cự Nam 11/04/2004 Thôn Định Xuyên, X. Hòa Nam, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034963 

149 Vinh Phạm Tiến Nam 27/05/2004 Thôn Vũ Nội, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001204042363 
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150 Vũ Trần Anh Nam 16/08/2005 Tdp Quyết Tiến, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K29/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006521 
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